PHỤ LỤC VII
HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN, RÀ SOÁT VÀ THỐNG NHẤT BỘ BÀI TẬP PHIẾU B CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 3112/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH
Để bảo đảm tính tương đương và khả năng so sánh kết quả, địa phương điều chỉnh ngữ liệu và bối cảnh của các bài tập trong Phiếu B; câu chữ của câu hỏi sàng lọc và nhiệm vụ làm nhanh trong Phiếu A theo quy tắc tại khoản 3 Mục II Phụ lục I. Phiếu C, thang đo, quy tắc chấm, ngưỡng điểm sàng lọc, tiêu chuẩn đạt và cách phân loại được giữ nguyên.

Bài tập của địa phương được lựa chọn trong tài liệu học tập của giai đoạn 1 Chương trình Xóa mù chữ hoặc biên soạn tương tự theo Cấu trúc, định dạng và câu hỏi minh họa tại Phụ lục II.

II. NHỮNG YẾU TỐ GIỮ NGUYÊN THEO CẤU TRÚC, ĐỊNH DẠNG
a) Năng lực, số thứ tự nhiệm vụ và câu hỏi, nội dung, mức độ yêu cầu, dạng nhiệm vụ, số câu, điểm và thời gian của từng nhiệm vụ, từng câu.

b) Độ dài ngữ liệu đọc trong khoảng số chữ nêu tại Cấu trúc, định dạng; độ dài đoạn đọc thành tiếng (tên bài và các câu đầu của bài đọc) khoảng 50 đến 55 tiếng; số câu hỏi của mỗi ngữ liệu; loại thông tin được hỏi (ai, việc gì, khi nào, ở đâu, bao nhiêu, vì sao).

c) Phạm vi số, số chữ số của các số trong phép tính, loại phép tính, có nhớ hay không nhớ, số bước tính.

d) Ngôn ngữ của ngữ liệu đọc và nội dung nghe - viết là tiếng Việt.

III. NHỮNG YẾU TỐ ĐƯỢC THAY ĐỔI
a) Tên người, địa danh, tên gọi đơn vị cư trú (thôn, bản, buôn, phum, sóc).

b) Cây trồng, vật nuôi, hàng hóa, vật dụng, phiên chợ, công việc sản xuất quen thuộc tại địa bàn.

c) Ngày, tháng, giờ trong ngữ liệu.

d) Giá cả, số lượng theo thực tế địa phương, với điều kiện đáp ứng Mục IV.

IV. THAY ĐỔI SỐ LIỆU
Số mới phải cùng số chữ số, cùng loại phép tính, cùng tính chất có nhớ hoặc không nhớ với câu hỏi minh họa và nằm trong phạm vi 100 000. Trong một bài, các đáp án không trùng nhau. Không dùng lại cặp số của bài khác trong cùng bộ bài tập.

V. TỪ NGỮ
a) Chỉ dùng từ thuộc đời sống thường ngày. Không dùng thuật ngữ hành chính, kỹ thuật, từ viết tắt, ký hiệu ngoài các đơn vị đo đã học ở giai đoạn 1.

b) Được dùng từ tiếng Việt thông dụng của vùng (ví dụ: “thối lại” hoặc “trả lại”; “nương” hoặc “rẫy”).

c) Không dùng tiếng dân tộc trong ngữ liệu đọc và nội dung nghe - viết.

d) Không viết tắt, không viết hoa tùy tiện trong ngữ liệu, câu hỏi và lời yêu cầu; trong một bộ bài tập, mỗi loại ngữ liệu đọc chỉ sử dụng 01 lần.

VI. DẠNG BÀI TẬP
Không thay đổi dạng nhiệm vụ: không chuyển nghe - viết thành nhìn - chép, không chuyển câu trả lời tự do thành lựa chọn đáp án, không chuyển nhiệm vụ người được đánh giá tự đọc thành cán bộ đọc hộ.

VII. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÂU HỎI ĐỌC HIỂU
Mỗi câu hỏi có đáp án và hướng dẫn chấm xác định, được ghi trong bộ bài tập; trường hợp chấp nhận nhiều cách trả lời thì nêu rõ các ý được tính đúng. Câu hỏi phải trả lời được chỉ bằng thông tin trong ngữ liệu và không trả lời được nếu không đọc. Không hỏi kiến thức nghề nghiệp, văn hóa, địa lý, xã hội.

VIII. NỘI DUNG CHUYÊN MÔN VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Nội dung về thuốc, sức khỏe, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, pháp luật chỉ được trích từ tài liệu chính thức của cơ quan chuyên môn. Bài tập không yêu cầu người được đánh giá khai thông tin cá nhân thật ngoài họ tên và nơi ở.

IX. BIÊN SOẠN, RÀ SOÁT, THỐNG NHẤT
a) Đơn vị đầu mối do Sở Giáo dục và Đào tạo phân công biên soạn bộ bài tập theo Cấu trúc, định dạng tại Phụ lục II và bộ câu hỏi sàng lọc Phiếu A theo khoản 2, khoản 3 Mục II Phụ lục I (nếu có điều chỉnh).

b) Tổ rà soát chuyên môn do Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập, gồm: giáo viên đang dạy xóa mù chữ, giáo viên tiểu học, người am hiểu ngôn ngữ và đời sống của đồng bào dân tộc tại địa bàn, cán bộ chuyên môn của Sở.

c) Tổ rà soát chuyên môn kiểm tra từng bài theo Phiếu kiểm tại Mục XI.

d) Bộ bài tập được làm thử với một nhóm người đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang đọc, viết, tính toán bình thường; bài nào đa số nhóm này không làm được thì thay.

đ) Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, thống nhất bộ bài tập trước khi đưa vào sử dụng; chia sẻ bộ bài tập đã thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên) để theo dõi, tổng hợp.

e) Người tham gia biên soạn, rà soát bộ bài tập được tập huấn về kỹ thuật biên soạn bài tập bảo đảm tính tương đương theo Mục XII Phụ lục này và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

X. BÀI TẬP DÙNG CHUNG GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG (KHUYẾN NGHỊ)
Khuyến khích mỗi bộ bài tập của địa phương giữ nguyên ít nhất 01 bài tập minh họa tại Phụ lục II ở mỗi năng lực Đọc, Viết, Tính toán hoặc sử dụng bài tập dùng chung theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có) để có căn cứ so sánh kết quả giữa các địa phương. Việc bảo đảm tính tương đương giữa các bộ bài tập của địa phương được thực hiện theo các yêu cầu tại Mục XII Phụ lục này.

XI. PHIẾU KIỂM TỪNG BÀI TẬP (ĐẠT CẢ 08 NỘI DUNG MỚI ĐƯỢC SỬ DỤNG)
□ Đúng Cấu trúc, định dạng: số thứ tự nhiệm vụ và câu hỏi, mức độ yêu cầu, dạng nhiệm vụ, số câu, điểm.

□ Nằm trong yêu cầu cần đạt của giai đoạn 1 Chương trình Xóa mù chữ.

□ Có đáp án và hướng dẫn chấm xác định, đã ghi trong bộ bài tập.

□ Không có từ khó, từ viết tắt, ký hiệu lạ.

□ Bối cảnh có thật trong đời sống người lớn tại địa bàn.

□ Không đòi kiến thức ngoài ngữ liệu.

□ Không tạo lợi thế theo giới, tuổi, nghề, mức sống, việc có hay không có điện thoại thông minh.

□ Không thu thập thông tin cá nhân thật ngoài họ tên và nơi ở.

XII. KIỂM SOÁT SỰ TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG
Bộ bài tập của địa phương được coi là tương đương với câu hỏi minh họa tại Phụ lục II khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau:

a) Giữ nguyên các yếu tố nêu tại Mục II Phụ lục này; chỉ thay đổi các yếu tố nêu tại Mục III, Mục IV Phụ lục này;

b) Ngữ liệu, từ ngữ, dạng bài tập, câu hỏi đọc hiểu và nội dung chuyên môn đáp ứng các yêu cầu tại Mục V, Mục VI, Mục VII và Mục VIII Phụ lục này;

c) Từng bài tập đạt cả 08 nội dung của Phiếu kiểm tại Mục XI Phụ lục này;

d) Kết quả làm thử theo hướng dẫn tại điểm d Mục IX Phụ lục này không có bài tập mà đa số người làm thử không làm được.

Trong năm đầu sử dụng Bộ công cụ, căn cứ tỷ lệ làm đúng theo từng bài do đơn vị đầu mối tổng hợp, bài có tỷ lệ làm đúng chênh lệch lớn so với bài tập dùng chung (nếu có) hoặc so với kết quả chung của các bài cùng câu trên địa bàn được rà soát, thay thế theo quy trình biên soạn, rà soát, thống nhất tại Mục IX Phụ lục này.
